
PHỤ LỤC 01: DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SỬ
DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Trong phạm vi danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông ban
hành kèm theo Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày    /    /2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

TT Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
theo ngành, lĩnh vực

Phương thức
thực hiện Ghi chú

Dịch vụ báo chí, xuất bản và thông tin cơ sở
Thông tin tuyên truyền phục vụ: Nhiệm vụ chính trị; Nhiệm vụ đảm bảo an
ninh -  quốc phòng; Tuyên truyền đối ngoại;  Thiếu niên,  nhi  đồng,  người
khiếm thính, khiếm thị, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế
- xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới,  hải đảo và các
nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng thời kỳ theo quyết định của Thủ
tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm
vụ chính trị); bao gồm:

1 Sản xuất sản phẩm báo in Giao nhiệm vụ
/đặt hàng/đấu thầu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí

2 Sản xuất sản phẩm báo điện tử Giao nhiệm vụ
/đặt hàng/đấu thầu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí

3 Sản xuất chương trình truyền hình Giao nhiệm vụ
/đặt hàng/đấu thầu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí

4 Sản xuất chương trình phát thanh Giao nhiệm vụ
/đặt hàng/đấu thầu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí

5 Hoạt động xuất bản Giao nhiệm vụ
/đặt hàng/đấu thầu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí

6 Hoạt động thông tin cơ sở Giao nhiệm vụ
/đặt hàng/đấu thầu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí

7 Đo lường mức độ tiếp cận, sử dụng thông tin của khán giả phục vụ đánh giá
hiệu quả nội dung thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị

Giao nhiệm vụ
/đặt hàng/đấu thầu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí
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II Dịch vụ công nghệ thông tin

1 Điều phối giám sát hệ thống SOC và công tác an toàn bảo mật các hệ thống
thông tin của Thành phố

Giao nhiệm vụ
/đặt hàng/đấu thầu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí

TT Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
theo ngành, lĩnh vực

Phương thức
thực hiện Ghi chú
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PHỤ LỤC 02: DANH MỤC DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG LĨNH VỰC THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG SỬ
DỤNG KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Ngoài phạm vi danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước lĩnh vực thông tin và truyền thông ban
hành kèm theo Quyết định số 1265/QĐ-TTg ngày 18/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ

(Kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày    /    /2023 của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội)

TT Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
theo ngành, lĩnh vực

Phương thức
thực hiện Ghi chú

I Dịch vụ báo chí, xuất bản và thông tin cơ sở
Thông tin tuyên truyền phục vụ: Nhiệm vụ chính trị; Nhiệm vụ đảm bảo an
ninh -  quốc phòng; Tuyên truyền đối ngoại;  Thiếu niên,  nhi  đồng,  người
khiếm thính, khiếm thị, đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế
- xã hội đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới,  hải đảo và các
nhiệm vụ trọng yếu khác phù hợp với từng thời kỳ theo quyết định của Thủ
tướng Chính phủ (sau đây viết tắt là Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm
vụ chính trị); bao gồm:

1
Đánh giá chất lượng: Thông tin tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị trên
báo chí (bao gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình); Xuất bản
phẩm

Giao nhiệm vụ
/đặt hàng/đấu thầu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí

2 Tổng hợp, đánh giá thông tin báo chí, thông tin điện tử Giao nhiệm vụ
/đặt hàng/đấu thầu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí

II Dịch vụ công nghệ thông tin

1 Quản trị, vận hành các hệ thống máy chủ, lưu trữ và sao lưu đối với Trung
tâm dữ liệu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí

2 Quản trị, vận hành hệ thống mạng và bảo mật Giao nhiệm vụ
/đặt hàng/đấu thầu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí

3 Quản trị vận hành các hệ thống kỹ thuật phụ trợ bảo đảm hoạt động của
Trung tâm Dữ liệu

Giao nhiệm vụ
/đặt hàng/đấu thầu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí

4 Quản trị vận hành Nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu (LGSP) Giao nhiệm vụ
/đặt hàng/đấu thầu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí
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5 Hỗ trợ kỹ thuật các cơ quan, đơn vị của Thành phố trong vận hành hệ thống
CNTT, khắc phục sự cố, khắc phục các lỗ hổng bảo mật, …

Giao nhiệm vụ
/đặt hàng/đấu thầu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí

6 Hỗ trợ kỹ thuật các đơn vị Thành phố trong vận hành trang/cổng thông tin
điện tử

Giao nhiệm vụ
/đặt hàng/đấu thầu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí

III Dịch vụ khác

1 Đào tạo,  bồi dưỡng về báo chí,  xuất bản, truyền thông cho cán bộ, công
chức, viên chức

Giao nhiệm vụ
/đặt hàng/đấu thầu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí

2 Đào tạo, bồi dưỡng về Công nghệ thông tin cho cán bộ, công chức, viên
chức

Giao nhiệm vụ
/đặt hàng/đấu thầu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí

3 Đào tạo, bồi dưỡng về bưu chính, viễn thông cho cán bộ, công chức, viễn
chức

Giao nhiệm vụ
/đặt hàng/đấu thầu

Ngân sách nhà nước đảm bảo
toàn bộ chi phí

TT Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước
theo ngành, lĩnh vực

Phương thức
thực hiện Ghi chú
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